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SAÛN XUAÁT

Năm 2024, công tác khuyến nông thành phố 
Hà Nội nhận được sự quan tâm của UBND Thành 
phố, sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp & 
PTNT, sự quan tâm giúp đỡ của Trung tâm Khuyến 
nông Quốc gia, sự phối hợp của các ban ngành, 
đoàn thể và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các 
huyện, thị xã. Cùng sự đoàn kết, thống nhất của 
tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động của 
Trung tâm, sự cố gắng, nỗ lực của bà con nông 
dân và các doanh nghiệp, hoạt động khuyến 
nông thành phố đã có sự đổi mới một cách mạnh 
mẽ, toàn diện, tiếp tục gặt hái nhiều thành công, 
đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, phù hợp với tiến 
trình phát triển của nông nghiệp, nông thôn và 
nông dân Thủ đô Hà Nội. 

Điểm nhấn thứ nhất: Đổi mới công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo điều hành.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, Trung tâm 
Khuyến nông Hà Nội đã đẩy mạnh cải cách hành 
chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng 
cao chất lượng hoạt động, phát huy trách nhiệm 
cá nhân, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu. 
Theo đó, Trung tâm đã tăng cường áp dụng công 
nghệ thông tin vào quản lý và điều hành công 
việc. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng 
chữ ký số và các công cụ công nghệ để nâng cao 
hiệu quả hoạt động. Máy móc, thiết bị phục vụ 
nhu cầu công tác được trang bị tương đối đầy đủ 
và nâng cấp thường xuyên. Hiện 100% văn bản 
do Trung tâm phát hành (trừ văn bản mật) đều 
được ký điện tử và gửi dưới dạng điện tử.

Công tác chỉ đạo, quán triệt các phòng, đơn 
vị trực thuộc nghiêm túc nghiên cứu tài liệu, xây 

dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chuyên 
môn đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Trung tâm 
cũng chú trọng rà soát tình hình thực tế tại cơ sở 
để điều chỉnh nội dung triển khai phù hợp với đặc 
thù từng địa phương. Đồng thời, chú trọng việc 
chọn điểm, chọn hộ đảm bảo các mô hình có tính 
khả thi cao, phù hợp với nhu cầu thực tế và đáp 
ứng yêu cầu thị trường. Tăng cường tổ chức các 
hoạt động kiểm tra, giám sát, nghiệm thu và tham 
quan đánh giá hiệu quả mô hình. 

Điểm nhấn thứ hai: Tham mưu và chủ trì tổ 
chức thành công Festival sản phẩm Nông nghiệp 
và Làng nghề Hà Nội lần thứ 3 năm 2024.

Đây là sự kiện quan trọng thiết thực chào 
mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô 
(10/10/1954 - 10/10/2024), 70 năm ngày thành 
lập Sở Canh nông (nay là Sở Nông nghiệp & Phát 
triển nông thôn Hà Nội: 30/11/1954 - 30/11/2024). 

Với sự hỗ trợ, phối hợp và đồng hành của các 
quận, huyện, thị xã, các sở ngành, doanh nghiệp, 
Hội sinh vật cảnh thành phố, Sở NN & PTNT các 
tỉnh, thành phố bạn, Festival lần này đã có 319 đơn 
vị tham gia, trong đó: có 152 đơn vị của 25 quận, 
huyện, thị xã của Hà Nội; 125 đơn vị của 25 tỉnh, 
thành phố bạn và 42 đơn vị, doanh nghiệp trong 
nước và Quốc tế. Số lượng sản phẩm tham gia 
trưng bày với hơn 4.000 sản phẩm nông nghiệp, 
sản phẩm thủ công mỹ nghệ và làng nghề; vật tư, 
máy móc, thiết bị nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao và chuyển đổi số. Riêng khu trưng bày sinh vật 
cảnh đã trưng bày khoảng hơn 1.000 tác phẩm cây 
cảnh nghệ thuật của gần 300 nghệ nhân, doanh 
nhân, chủ nhà vườn sinh vật cảnh tiêu biểu của 20 
tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại Festival cũng đã 
giới thiệu tới du khách các địa điểm du lịch nông 
nghiệp sinh thái. Festival đã để lại nhiều ấn tượng, 
thu hút đông đông đảo nhân dân, du khách với tổng 
số hơn 60.000 lượt người tới tham quan, mua sắm, 
mang lại doanh thu gần 30 tỷ đồng. 

Sự kiện đã góp phần quảng bá các sản phẩm 
nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP, 
sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền 
thống, các địa điểm du lịch tiêu biểu của Hà Nội 
và các tỉnh, thành phố tới người tiêu dùng Thủ 
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đô cũng như du khách trong nước và quốc tế. Sự 
kiện được đánh giá là hoạt động xúc tiến thương 
mại nông nghiệp quan trọng và là cơ hội để các 
đơn vị tham gia quảng bá thương hiệu, nâng cao 
giá trị sản phẩm. Đồng thời, bảo tồn không gian 
cộng đồng làng quê và các sản phẩm, sản vật 
truyền thống, góp phần tạo cầu nối giữa sản xuất 
và thương mại, giữa nông nghiệp và du lịch, giữa 
Hà Nội và các tỉnh, thành phố để cùng kết nối, 
hợp tác vì sự phát triển chung của ngành nông 
nghiệp cả nước, góp phần thúc đẩy sự chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của Thủ đô theo 
hướng đô thị sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, 
hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Điểm nhấn thứ ba: Tuyên truyền mạnh mẽ 
chính sách khuyến khích phát triển sản xuất 
nông nghiệp.

Năm 2024, Nghị quyết số 08/2023 của Hội đồng 
nhân dân thành phố về quy định một số chính sách 
khuyến khích phát triển nông nghiệp là một trong 
nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển 
nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn; phát 
triển làng nghề,... của thành phố được Sở Nông 
nghiệp & PTNT Hà Nội thực hiện quyết liệt. Là đơn 
vị được giao nhiệm vụ thực hiện công tác thông tin 
tuyên truyền, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội xác 
định đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm giúp nông 
dân Hà Nội kịp thời được thụ hưởng những chủ 
trương, chính sách của Nhà nước và Thành phố 
trong phát triển nông nghiệp. Theo đó, công tác 
thông tin tuyên truyền về Nghị quyết số 08 được 
Trung tâm triển khai một cách mạnh mẽ. Trong 
năm qua, Trung tâm đã thực hiện 14 tin, phóng sự 
truyền hình, clip hướng dẫn về các nội dung liên 
quan đến chính sách và các hoạt động triển khai 
Nghị quyết; tổng hợp, biên tập, đăng tải 10 tin, bài 
viết lên trang web khuyennonghanoi.gov.vn; thực 
hiện 13 tin, bài viết tuyên truyền trên ấn phẩm Bản 
tin Sản xuất & Thị trường, Bản tin Nông nghiệp & 
Nông thôn Hà Nội. Các tin, bài còn được đăng tải 
trên trang Youtube, zalo OA của Trung tâm. Ngoài 
ra, Trung tâm còn lồng ghép tuyên truyền về chính 
sách phát triển nông nghiệp thông qua các lớp tập 
huấn, hội thảo chuyên đề, Diễn đàn Khuyến nông 
@ Nhịp cầu nhà nông, Diễn đàn khuyến nông @ 
liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, 
phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của 
Trung ương và thành phố để thực hiện các chuyên 

đề, tin bài, phóng sự phục vụ phát sóng và đăng 
tải trên các trang báo in và báo điện tử. 

Đặc biệt, cụ thể hóa Nghị quyết số 08, Trung 
tâm đã tham mưu Sở tổ chức Hội thi “Người vận 
hành máy cấy giỏi vụ mùa năm 2024” tại huyện 
Phú Xuyên. Hội thi tạo ra không khí thi đua sôi 
nổi, hào hứng. Thông qua hội thi, nhằm vận động 
người dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản 
xuất nông nghiệp nói chung, thúc đẩy cơ giới hoá 
trong gieo cấy nói riêng, góp phần tuyên truyền 
đưa chính sách vào thực tiễn và tạo động lực để 
cho bà con nông dân hăng say lao động, tham 
gia sản xuất. 

Hoạt động thông tin tuyên truyền không chỉ 
giúp bà con nông dân hiểu rõ hơn về chính sách 
được thụ hưởng mà khi chính sách được đưa vào 
thực tiễn sẽ từng bước chuyển đổi tư duy, nhận 
thức của nông dân từ sản xuất nông nghiệp, sang 
kinh tế nông nghiệp; khuyến khích nông dân đẩy 
mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, 
hợp tác liên kết nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh. Việc kịp thời cập nhật thông tin và 
phản ánh quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở 
giúp cho Sở Nông nghiệp & PTNT vừa nắm bắt 
tình hình triển khai của địa phương vừa kịp thời tư 
vấn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, 
cũng thông qua tuyên truyền đã ghi nhận nhiều 
đơn vị, địa phương làm tốt công tác triển khai các 
chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp 
vào thực tiễn. Từ đó, nhân rộng các gương điển 
hình, tiên tiến.

Điểm nhấn thứ 4: Phát huy cao tinh thần “Ở 
đâu có nông dân, ở đó có Khuyến nông”.

Năm 2024, Cơn bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt 
hại nặng về người, tài sản của Nhân dân và nhà 
nước đối với 26 tỉnh, thành phố phía Bắc, trong 
đó có thành phố Hà Nội. 23.000 ha lúa bị gẫy, đổ, 
dập nát; trên 15.000 ha lúa bị ngập; trên 13.000 
ha rau màu bị ngập, ảnh hưởng; trên 9.000 ha 
cây ăn quả bị ảnh hưởng; trên 4.000 ha thủy sản 
bị ảnh hưởng; trên 3.000 con gia súc bị chết; 
trên 600.000 con gia cầm bị chết, thất lạc… Đó là 
những con số thiệt hại vô cùng lớn đối với ngành 
nông nghiệp của chúng ta. Nêu cao tinh thần “Ở 
đâu có nông dân, ở đó có Khuyến nông”, thực 
hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp & PTNT, Trung 
tâm đã thành lập các tổ công tác để phối hợp chỉ 
đạo, hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật khắc phục hậu 
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quả và khôi phục sản xuất nông nghiệp tại các 
quận, huyện, thị xã. Trung tâm đã in ấn 18.000 
tờ gấp hướng dẫn kỹ thuật thuộc các lĩnh vực 
trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản,... và phối hợp với 
phòng kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 
các huyện và thị xã Sơn Tây cấp phát tận tay hộ 
sản xuất. Bên cạnh đó, Trung tâm đã xây dựng 
các video clip hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật 
để đăng tải trên Đài PT-TH Hà Nội, Website, Zalo 
OA, kênh Youtube của Trung tâm. Đồng thời, 
cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng 
dẫn bà con nông dân các điều kiện, thủ tục vay 
vốn quỹ Khuyến nông một cách nhanh nhất để 
bà con nông dân kịp thời có nguồn vốn để khôi 
phục sản xuất.

Ngoài ra, Trung tâm còn phồi hợp với Ngân 
hàng TMCP Quân Đội (MB), Công ty cổ phần 
Hoàng Anh Agritech, Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại Ngọc Kỳ và một số tổ chức, cá nhân hỗ 
trợ hạt giống rau, vật tư phân bón và chế phẩm sinh 
học xử lý môi trường cho các hộ nông dân bị thiệt 
hại do cơn bão số 3 gây ra tại 4 huyện: Thường Tín, 
Ứng Hòa, Quốc Oai và Đan Phượng. Tổng số lượng 
giống và vật tư hỗ trợ bao gồm: 8 tấn phân hữu cơ 
sinh học; 1.300 gói (loại 200g) chế phẩm vi sinh xử 
lý ruộng đất và chuồng nuôi; 72 lít hóa chất xử lý 
môi trường và 123,2kg hạt giống rau các loại.

Đặc biệt, để nhanh chóng khôi phục sản xuất và 
đảm bảo sinh kế cho nông dân. Trung tâm đã kịp thời 
tham mưu Sở điều chỉnh bổ sung 2 mô hình khuyến 
nông hỗ trợ sản xuất sau bão lũ, đó là: Mô hình sản 
xuất khoai tây giống mới năng suất chất lượng thích 
ứng với biến đổi khí hậu (30 ha) và Mô hình sản xuất 
ngô sinh khối thích ứng với biến đổi khí hậu, phù 
hợp với nhu cầu thị trường (20 ha). Trung tâm đã lựa 
chọn khoai tây và ngô là cây ngắn ngày, thích ứng 
tốt, đảm bảo thời vụ và mang lại giá trị kinh tế cao, là 
lựa chọn phù hợp cho việc tái sử dụng đất sau bão lũ. 
Việc cung cấp giống kịp thời, cùng hỗ trợ kỹ thuật đã 
giúp người dân tái sản xuất một cách nhanh chóng.

Điểm nhấn thứ 5: Thúc đẩy chuyển giao 
khoa học công nghệ và tạo động lực phát triển 
sản xuất nông nghiệp.

Với vai trò là cầu nối chuyển giao, ứng dụng 
khoa học công nghệ vào sản xuất, Trung tâm 
khuyến nông Hà Nội đã và đang triển khai xây 
dựng nhiều mô hình cho hiệu quả cao, góp phần 
chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng hàng 

hóa, nâng cao giá trị thu nhập cho người nông 
dân. Nhằm mục tiêu hình thành và lan tỏa nhiều 
phương thức sản xuất tiến bộ, đem lại hiệu quả 
bền vững và lâu dài cho bà con nông dân trên 
địa bàn Thành phố, các mô hình khuyến nông 
ngày càng được triển khai đa dạng, thích ứng với 
biến đổi khí hậu, cho hiệu quả cao về kinh tế, môi 
trường và xã hội. 

Năm 2024, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội 
đã tổ chức thực hiện 20 dạng mô hình tại 82 điểm 
trên địa bàn thành phố với 1.502 hộ tham gia. 

Đối với lĩnh vực trồng trọt
Trung tâm đã triển khai 12 dạng mô hình 

thuộc 4 nhóm mô hình khuyến khích phát triển, 
gồm: mô hình phát triển liên kết sản xuất gắn với 
tiêu thụ sản phẩm; mô hình phát triển sản xuất 
rau, hoa, quả theo hướng hữu cơ, VietGAP, ứng 
dụng công nghệ cao; mô hình sản xuất nông ng-
hiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi 
trường, phù hợp với nhu cầu thị trường; mô hình 
phát triển cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp. 

Các mô hình khuyến nông trồng trọt cơ bản cho 
kết quả tốt, đáp ứng được mục tiêu và yêu cầu đề 
ra, vừa đem lại hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo an 
toàn thực phẩm, vừa góp phần bảo vệ môi trường, 
phù hợp với nông nghiệp đô thị, góp phần nâng 
cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy nông nghiệp sinh 
thái, nông nghiệp xanh và phát triển bền vững. 

Đối với lĩnh vực chăn nuôi
Trong năm vừa qua, Trung tâm đã triển khai 4 

mô hình thuộc 3 nhóm khuyến khích nhân rộng, 
gồm nhóm mô hình phát triển liên kết sản xuất 
chăn nuôi gia cầm gắn với tiêu thụ sản phẩm; 
nhóm mô hình phát triển chăn nuôi gia súc theo 
hướng nâng cao giá trị và thích ứng với biến đổi 
khí hậu và nhóm chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh, 
giảm thiểu tác động đến môi trường. Các mô hình 
được bà con đón nhận và đánh giá cao. Các mô 
hình chăn nuôi bền vững ứng dụng khoa học kỹ 
thuật được khuyến khích hỗ trợ nhân rộng đã góp 
phần thay đổi nhận thức người dân trong việc sản 
xuất theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm, bước 
đầu tạo cơ sở để xây dựng các vùng nuôi bền 
vững, có truy xuất nguồn gốc.

Đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản: Trung 
tâm đã đẩy mạnh các giải pháp như tích cực đưa 
các giống mới, công nghệ mới vào nuôi trồng, 
quản lý tốt môi trường nuôi, phòng chống dịch 
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bệnh bằng chế phẩm sinh học đã tạo ra sản 
phẩm thủy sản có năng suất cao, chất lượng tốt. 
Để khuyến khích người chăn nuôi đổi mới cách 
làm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, 
các mô hình khuyến nông thuộc lĩnh vực thuỷ 
sản đã được triển khai một cách có hiệu quả. 
Năm 2024, Trung tâm đã triển khai 4 mô hình 
nuôi thuỷ sản theo 3 nhóm khuyến khích nhân 
rộng. Các mô hình nuôi thuỷ sản theo hướng Vi-
etGAP; mô hình nuôi kết hợp cá - lúa; hay mô 
hình nuôi thuỷ đặc sản, nuôi cá lồng,… đã đạt 
được kết quả theo đúng kế hoạch, mục tiêu đề 
ra. Trong đó, việc chú trọng lựa chọn các giống 
thuỷ đặc sản để đưa vào mô hình cũng như là 
lựa chọn các hình thức nuôi mới không chỉ nâng 
cao giá trị sản phẩm, mà còn góp phần bảo vệ 
và giữ gìn môi trường sống, xây dựng cảnh quan 
khu vực nông thôn, vừa góp phần đa dạng hóa 
đối tượng nuôi vừa mở ra hướng đi mới đầy triển 
vọng cho nuôi trồng thủy sản của Thành phố. 

Xác định, lan tỏa những mô hình khuyến nông 
hiệu quả chính là đòn bẩy, khuyến khích nông 
dân trên địa bàn Thủ đô mạnh dạn đầu tư sản xuất 
quy mô lớn, đẩy mạnh cơ giới hóa và ứng dụng 
công nghệ cao trong sản xuất, Quỹ Khuyến nông 
thành phố tiếp tục đóng vai trò cầu nối kiến tạo 
và phát triển các mô hình sản xuất, cơ giới hóa 
cho hiệu quả cao. Năm 2024, Quỹ khuyến nông 
đã đồng hành cùng người nông dân, giải ngân 
67 phương án với tổng số tiền 26,840 tỷ đồng. 
Nguồn Quỹ Khuyến nông không chỉ đáp ứng nhu 

cầu vay vốn mà còn tạo động lực thúc đẩy sản 
xuất nông nghiệp tại địa phương.

Có thể nói, các mô hình, chương trình khuyến 
nông đã góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi theo hướng tích cực; hướng tới mục tiêu 
phát triển nông nghiệp gắn với các tiêu chí của đô 
thị theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, 
thân thiện và bền vững với môi trường; không chỉ 
giúp người nông dân tăng thu nhập, giảm chi phí 
sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn 
đưa người nông dân tới gần hơn với nền sản xuất 
hiện đại, tạo nền tảng cho nông nghiệp Thủ đô 
phát triển bền vững. 

Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu trở thành địa 
phương đi đầu cả nước trong phát triển nông 
nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân 
văn minh. Hiện thực hóa mục tiêu này đòi hỏi sự 
quyết tâm cao, nỗ lực lớn của toàn ngành nông 
nghiệp Thủ đô, trong đó có công tác khuyến 
nông. Vì thế, 5 điểm nhấn quan trọng trong công 
tác Khuyến nông năm 2024 cho thấy những nỗ 
lực đáng được ghi nhận của Trung tâm Khuyến 
nông Hà Nội nhằm khẳng định vai trò và nâng 
cao hiệu quả hoạt động khuyến nông trong giai 
đoạn mới. Tin tưởng rằng, năm 2025 và những 
năm tiếp theo, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách 
thức song tập thể cán bộ, viên chức và người lao 
động Trung tâm vẫn sẽ tự tin, vững bước, tiếp tục 
hoàn thành sứ mệnh “Ở đâu có nông dân, ở đó có 
khuyến nông”./.	  

Lưu Phượng

TỔNG KẾT MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN KHOAI TÂY GIỐNG MỚI NĂNG SUẤT, 
CHẤT LƯỢNG, THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU NĂM 2024 

VÀ KẾT NỐI TIÊU THỤ KHOAI TÂY THƯƠNG PHẨM  
Trung tâm Khuyến nông Hà Nội phối hợp với 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mê Linh tổ 
chức hội nghị Tổng kết mô hình trình diễn khoai 
tây giống mới năng suất, chất lượng, thích ứng với 
biến đổi khí hậu năm 2024 và kết nối tiêu thụ khoai 
tây thương phẩm.

Năm 2024, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội 
xây dựng mô hình trình diễn khoai tây giống mới 
năng suất chất lượng thích ứng với biến đổi khí 
hậu vụ Đông. Mô hình có quy mô 85 ha, thực hiện 
trên 2 giống khoai tây mới là Julinka và Atlantic 
(trong đó gồm 55 ha giống Julinka dùng cho ăn 
tươi; 30 ha giống Atlantic dùng cho chế biến) triển 

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội 
Nguyễn Mạnh Phương phát biểu tại Hội nghị.
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KẾT NỐI TIÊU THỤ NÔNG SẢN AN TOÀN TẠI THỊ XÃ SƠN TÂY

Vừa qua, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội phối 
hợp với UBND thị xã Sơn Tây tổ chức Diễn đàn 
khuyến nông @ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp. 

Năm 2024, tổng diện tích gieo trồng của thị xã 
đạt 4.242,1ha, tăng 3,6%; chăn nuôi phát triển ổn 
định với khoảng 6.800 con trâu bò, tăng 6,25%; đàn 
lợn là 61.198 con, giảm 7,2%; đàn gia cầm gần 1,2 
triệu còn, tăng 18,2%... Thị xã đã phối hợp với Sở 
Nông nghiệp & PTNT Hà Nội tập trung phát triển 
nông nghiệp theo hướng an toàn, chuỗi liên kết, 
ứng dụng công nghệ cao…

Tại diễn đàn, các hợp tác xã cho rằng, hiện phần 
lớn nông sản trên địa bàn thị xã Sơn Tây bảo đảm 
chất lượng, nhưng đầu ra cho sản phẩm còn khó 
khăn. Một số chuỗi liên kết chưa hoàn chỉnh, quy mô 
liên kết vừa và nhỏ, chủ yếu là sản phẩm tươi sống, 
còn thiếu sản phẩm chế biến sâu; việc liên kết giữa 
doanh nghiệp với người sản xuất đôi khi còn chưa 

chặt chẽ. Sản 
phẩm của hợp 
tác xã vẫn chủ 
yếu tiêu thụ qua 
các kênh truyền 
thống, chưa đưa 
vào được siêu 
thị,...

Giải đáp những 
khó khăn của các 
hợp tác xã, doanh 
nghiệp, nhà quản 
lý đã khuyến nghị 
nhiều giải pháp 
xây dựng các 
chuỗi liên kết sản 

xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp bền vững, giúp 
nông dân tăng thu nhập, cũng như để các đơn vị, 
doanh nghiệp yên tâm, tin tưởng với chất lượng của 
nông sản thị xã Sơn Tây. Theo đó, nông sản để vào 
được siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch hay tiếp cận 
khách hàng yêu cầu cao đòi hỏi gắt gao tiêu chuẩn 
về vệ sinh, an toàn thực phẩm. Ngoài giấy chứng 
nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn, doanh nghiệp 
còn kiểm tra, đánh giá thực tế cơ sở sản xuất về sản 
lượng, vùng trồng, tiếp đến mới quyết định ký hợp 
đồng với nhà sản xuất. Do đó, nông dân, hợp tác xã 
cần đặc biệt lưu ý vấn đề sản xuất an toàn để sản 
phẩm đạt chất lượng đồng đều.

Tại Diễn đàn, các doanh nghiệp, nhà quản lý đã 
trực tiếp ký kết hợp tác với các hợp tác xã, hộ sản 
xuất nhằm tăng cường việc tiêu thụ sản phẩm nông 
sản an toàn, chất lượng./.

Minh Cường

khai tại 4 điểm của 4 huyện: Mê Linh, Sóc Sơn, 
Ứng Hòa và Mỹ Đức.

Theo đó, các hộ tham gia mô hình được Trung 
tâm Khuyến nông Hà Nội hỗ trợ 50% lượng giống, 
50% khối lượng vật tư, phân bón. Dưới sự kiểm tra, 
giám sát của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các 
huyện và phòng Khuyến nông Trồng trọt (Trung 
tâm Khuyến nông Hà Nội). Tất cả các loại vật tư, 
phân bón hỗ trợ và đối ứng đều đảm bảo đủ số 
lượng, đúng tiêu chuẩn chất lượng và đúng thời 
gian, đảm bảo kịp thời vụ.

Qua đánh giá cho thấy, cả 2 giống khoai tây At-

lantic và Julinka đều cho năng suất và hiệu quả kinh 
tế cao. Dự kiến, giống Atlantic năng suất đạt 22,7 
tấn/ha, tỷ lệ củ loại 1 đạt 85%, hiệu quả kinh tế đạt 
81,5 triệu đồng/ha; giống Julinka dự kiến năng suất 
đạt 23,3 tấn/ha, tỷ lệ củ loại 1 đạt 71,4%, hiệu quả 
kinh tế đạt 82,6 triệu đồng/ha. Giống Atlantic trồng 
tại điểm xã Tự Lập (huyện Mê Linh) được doanh ng-
hiệp ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ với giá từ 6.000 
- 8.600 đồng/kg. Với sự liên kết sản xuất, tiêu thụ 
này đã giúp nông dân yên tâm sản xuất và thúc đẩy 
nhân rộng mô hình trên địa bàn những vụ tiếp theo./.

Lưu Phượng
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HÖÔÙNG DAÃN KYÕ THUAÄT GIEO MAÏ, CHAÊM SOÙC MAÏ VAØ LUÙA XUAÂN 2025

KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng 
thủy văn Quốc gia từ tháng 12/2024 - 4/2025, nhiệt 
độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung 
bình nhiều năm cùng thời kỳ; không khí lạnh có 
khả năng hoạt động mạnh trong tháng 12/2024 - 
02/2025 và gây ra các đợt rét đậm, rét hại, trong 
tháng 3 có khả năng xuất hiện tuy nhiên suy giảm 
hơn về cường độ.

Căn cứ kế hoạch số 102/KH-SNN ngày 
29/11/2024 của Sở Nông nghiệp & PTNT về Kế 
hoạch sản xuất trồng trọt thành phố Hà Nội năm 
2025; Để đảm bảo cho mạ và lúa Xuân 2025 sinh 
trưởng, phát triển tốt, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà 
Nội đã ban hành văn bản số 4205/SNN-TTBVTV 
hướng dẫn kỹ thuật gieo mạ, chăm sóc mạ và lúa 
Xuân 2025 như sau:

I. Kỹ thuật gieo mạ
1. Giống
- Cơ cấu giống:
+ Nhóm lúa thuần chất lượng tập trung vào một 

số giống chủ yếu như J02, TBR225, Đài Thơm 8, 
HDT10, VRN 20, TBR 279, Dự Hương 8, TBR 97,

TBR89, HD11...; các giống lúa nếp tập trung 
các giống nếp 87, nếp 97, nếp A sào...; các giống 
lúa thảo dược.

+ Nhóm giống lúa thuần năng suất chiếm tập 
trung vào một số giống chủ yếu như Thiên ưu 8, 
Khang Dân, BC15…

+ Nhóm giống lúa lai tập trung vào các giống 
Nhị Ưu 838, TH3-5, TH3-4...

- Chất lượng giống: sử dụng giống nguyên 
chủng, giống xác nhận được mua tại các cơ sở 
buôn bán có uy tín, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng.

Chuẩn bị nguồn giống lúa dự phòng để gieo mạ 
hoặc gieo thẳng, gieo sạ kịp thời nếu rét kéo dài gây 
chết mạ, thiếu mạ; có kế hoạch sớm trong trường 
hợp phải chuyển đổi lúa sang các cây trồng cạn để 
có sự chỉ đạo đồng bộ về vùng, cơ cấu giống, thời 
vụ gieo trồng,... nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

2. Thời vụ: Gieo mạ tập trung từ 20/01/2025 
đến 03/02/2025.

Theo dõi sát diễn biến thời tiết và lịch làm đất, 
lấy nước của từng vùng, từng địa phương để bố trí 
lịch thời vụ gieo mạ cụ thể nhằm đảm bảo có đủ mạ 

chất lượng cao phục vụ cấy lúa Xuân trong khung 
thời vụ tốt nhất, không để ruộng chờ mạ; không cấy 
mạ già, ống.

3. Làm đất
Ruộng gieo mạ bằng phẳng, cày, bừa kỹ, nhuyễn 

bùn, sạch cỏ dại; mặt luống phẳng, rộng 1,2 - 1,4 
m, cao 10 - 25cm, rãnh rộng 30 - 40cm, dễ thoát 
nước, chăm sóc cho mạ.

Bố trí gieo mạ thành vùng tập trung để thuận 
tiện trong chăm sóc, tưới tiêu và quản lý ruộng mạ.

4. Phân bón
- Lượng bón cho 01 ha: 6.000 - 8.300kg phân 

chuồng + 400 - 550kg super lân (tương ứng 400 
- 500kg phân chuồng; 10-15kg super Lân cho 01 
sào Bắc bộ). Tuyệt đối không dùng phân đạm, 
phân NPK và các loại phân bón khác bón lót cho 
mạ Xuân.

- Cách bón: Bón lót toàn bộ phân chuồng, phân 
lân trước khi bừa lần cuối.

5. Gieo mạ, chăm sóc mạ
Xử lý hạt giống, ngâm, ủ hạt giống theo hướng 

dẫn của nhà sản xuất.
Gieo mạ theo phương thức mạ dược là chủ yếu, 

khuyến khích áp dụng gieo mạ khay, cấy máy.
- Lượng giống gieo trung bình từ 20 - 25kg/sào 

(tương đương 0,05 - 0,07kg thóc giống/m2), tương 
đương với tỷ lệ cấy 1 mạ/20 - 25 diện tích cấy.

- Nên gieo mạ nền vào buổi trưa, khi nhiệt độ 
không khí trên 150C; chia mống mạ ném làm 2 - 3 
lần cho đều, ném úp tay để mống chìm sâu (kín 
hạt) vào đất. Sau khi gieo xong tiến hành che phủ 
nilon ngay.

- Chăm sóc mạ: Luôn giữ cho mạ đủ ấm, ẩm 
(ẩm độ 85 - 90%), không giữ nước trên mặt luống.

6. Kỹ thuật che phủ nilon chống rét cho mạ
- Dùng tre, nứa cật vót mỏng 1 cm, rộng 2cm, 

dài 2 - 2,2m đủ làm khung cho luống mạ rộng 1,2 
m, cứ 1 - 1,5m chiều dài luống cắm 1 thanh làm 
vòm khung. Sau đó, lấy 1 thanh tre dài hoặc dây 
nilon buộc liên kết các vòm ở phần đỉnh, hai bên 
hông làm toàn bộ khung có kết cấu vững chắc, gặp 
gió mạnh cũng không bị gẫy đổ.

- Dùng nilon màu trắng, mỏng, dai, không bị 
rách thủng trùm kín luống mạ trên khung vòm, đỉnh 
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khung cách mặt luống mạ 0,4 - 0,7m. Nilon được 
kéo lợp kín cả hai đầu vòm, hai bên mép nilon được 
đè chèn bằng bùn ở hai bên rãnh luống tạo thành 
một buồng kín trong vòng 1 tuần đầu.

Chú ý: Trong thời gian che nilon cho mạ, nếu 
gặp thời tiết có ẩm độ không khí cao, nhiệt độ ngoài 
trời tăng trên 200C, cần phải mở hai đầu nilon vào 
ban ngày để thoát hơi nước, tránh cho mạ bị cháy lá 
do nhiệt độ tăng cao đột ngột, đêm giá lạnh lại tiếp 
tục che nilon lại. Luôn giữ ẩm trên bề mặt luống để 
cây mạ phát triển tốt.

- Trước khi cấy 3 - 5 ngày nên mở dần nilon (mở 
2 đầu nilon 1 - 2 ngày sau 2 - 3 ngày thì mở hết) 
cho mạ làm quen với nhiệt độ môi trường bên ngoài 
mới đem cấy.

- Che nilon đúng cách giúp cho mạ chống rét, 
chống được chim, chuột và gia cầm phá hại. Những 
ngày rét đậm, rét hại nếu che được nilon, nhiệt độ 
bên trong luống mạ sẽ luôn cao hơn nhiệt độ bên 
ngoài khoảng 3 - 40C, giúp cho cây mạ có điều kiện 
thuận lợi để sinh trưởng.

- Nhằm giảm thiểu rác thải nhựa sử dụng trong 
ngành nông nghiệp, các địa phương đẩy mạnh 
tuyên truyền, hướng dẫn người dân thu gom nilon 
sau khi sử dụng tránh gây ô nhiễm môi trường.

* Những lưu ý khi che nilon không đúng cách
- Nếu che nilon không đúng cách như dùng 

nilon màu, bẩn làm cho cây mạ thiếu ánh sáng, 
sinh trưởng kém…; mạ yếu dễ bị nấm bệnh hại tấn 
công. Che nilon rách, thủng sẽ thoát nhiệt bên 
trong luống mạ ra môi trường bên ngoài, làm cân 
bằng nhiệt độ trong và ngoài nilon.

- Nếu che nilon trực tiếp trên bề mặt luống mạ 
khi gặp rét đậm, rét hại sương đọng trên bề mặt 
nilon, nước sương giá lạnh sẽ làm mạ bị héo chết 
loang lổ, lá mạ sinh trưởng quá mức, yếu. Khi trời 
ấm, nhiệt độ ngoài trời trên 250C, ngọn lá mạ sẽ bị 
cháy vàng úa do nhiệt độ tăng cao đột ngột.

II. Gieo sạ, cấy lúa và chăm sóc cho lúa
1. Thời vụ
- Cấy tập trung trong tháng 2 từ ngày 03/02/2025 

đến ngày 28/02/2025.
- Gieo sạ, gieo thẳng tập trung từ ngày 

10/02/2025 đến ngày 20/02/2025, chỉ thực hiện mở 
rộng gieo sạ ở những diện tích chủ động điều tiết 
nước, nên gieo thành vùng tập trung để thuận tiện 
trong quản lý, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh.

2. Làm đất
- Thực hiện tốt công tác vệ sinh đồng ruộng, 

tiêu hủy tàn dư thực vật; tập trung lực lượng, 
phương tiện cày lật đất ngay sau khi đất khô, hoàn 
thành cày ải trong tháng 12/2024. Những diện tích 
vùng trũng không có khả năng làm ải phải sớm 
chủ động phương án làm dầm và có biện pháp diệt 
lúa chét, cỏ dại.

- Làm đất kỹ, nhuyễn bùn, tạo độ phẳng cả 
ruộng rồi dùng bao đất kéo tạo luống rộng 1,8 - 2,0 
m, san phẳng mặt luống, giữa các luống tạo rãnh 
thoát nước rộng 25 - 30cm, sâu 8 - 10cm.

3. Kỹ thuật cấy
Khuyến khích áp dụng hệ thống thâm canh lúa 

cải tiến (SRI).
- Cấy mạ non: cấy tốt nhất khi cây mạ được 2,5 

- 3,5 lá (những chân vàn trũng cấy mạ 3,5 - 4 lá).
- Mật độ cấy:
+ Lúa thuần: Cấy 30 - 35 khóm/m2, 1 - 2 

dảnh/khóm.
+ Lúa lai: Cấy 25 - 30 khóm/m2, 1 - 2 dảnh/khóm.
+ Gieo sạ: sử dụng 1 - 1,5kg giống/sào.
- Xúc mạ cấy, không để mạ qua đêm, tránh để 

mạ dập nát làm lúa phát triển chậm sau cấy.
- Cấy thưa, cấy theo hình ô vuông để cây lúa tận 

dụng tối đa ánh sáng và bộ rễ có khả năng ăn sâu, 
ăn rộng, hút được nhiều dinh dưỡng.

* Đối với lúa mới cấy nếu gặp thời tiết rét đậm, 
rét hại: Cần điều tiết nước hợp lý giữ mực nước 2 - 
3cm đều khắp mặt ruộng, giúp cho lúa chống rét, 
không được để cho ruộng cấy khô hạn.

* Với diện tích lúa gieo thẳng: nếu gặp thời tiết 
rét đậm, rét hại, cần duy trì nước ở rãnh, đảm bảo 
mặt luống luôn đủ ẩm, nếu có điều kiện dùng tro 
bếp, rơm rạ bón đều trên mặt luống để tăng cường 
khả năng chống rét.

4. Bón phân
- Bón phân cân đối, hợp lý, không lạm dụng 

phân đạm, không bón phân đạm muộn; tăng cường 
sử dụng phân hữu cơ, phân NPK chuyên dùng.

- Lượng phân bón:
+ Phân chuồng hoai mục: lượng bón 7.000 - 

8.500kg/ha (tương đương 250 - 300kg/sào; nếu 
không có phân chuồng có thể sử dụng phân vi sinh 
lượng 550 - 830kg/ha (tương đương 20 - 30kg/sào).

+ Đạm: 83 - 138,5kg/ha (tương đương 3 - 5 kg/
sào) tùy từng chân đất (bón giảm 10 - 20% trên 
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chân đất trũng và tăng 10 - 20% trên chân đất 
vàn cao).

+ Lân Super: 277 - 554kg/ha (tương đương 10 
- 20kg/sào).

+ Kali clorua: 111 - 166kg/ha (tương đương 4 - 6 
kg/sào).

- Phương pháp bón:
+ Bón lót: trước bừa cấy 100% lượng phân 

chuồng và phân lân, 30% đạm.
+ Bón thúc đẻ nhánh: khi lúa cấy ra rễ mới 

(khoảng 10-12 ngày sau cấy): 50% lượng đạm và 
50% lượng kali.

+ Bón thúc đón đòng: 20% lượng đạm (nếu cần) 
và 50% lượng kali còn lại.

- Đối với phân NPK: Lượng bón và phương pháp 
bón thực hiện đúng theo hướng dẫn của Nhà sản 
xuất ghi trên bao bì sản phẩm.

* Chú ý: Đối với những diện tích bị ảnh hưởng 
của nước thải từ trang trại chăn nuôi hoặc các 
nguồn nước tưới có lượng đạm tự do cao thì cần 
giảm lượng đạm bón cho lúa. Đặc biệt đối với những 
chân đất trũng có thể sử dụng các loại phân NPK 
nhả chậm có hàm lượng đạm thấp.

5. Điều tiết nước
Đây là khâu đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lớn, 

ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của bộ rễ, 
từ đó ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển và tính 
chống chịu của cây lúa, cụ thể:

- Giai đoạn sau cấy đến đẻ nhánh: Giữ nước 
trong ruộng 3 - 5cm.

- Giai đoạn sau bón thúc đẻ nhánh 4 - 5 ngày 
thực hiện rút cạn nước để ruộng khô nứt chân chim.

- Khi bón thúc đợt 2 (bón đón đòng) giữ mực 
nước nông thường xuyên, ổn định 5 - 7cm đến khi 
lúa chín sáp.

- Khi lúa chín sáp rút cạn nước để lúa chín 
nhanh, tập trung, tạo thuận lợi cho thu hoạch.

6. Phòng trừ sâu bệnh
Thực hiện tốt chương trình quản lý sức khỏe cây 

trồng tổng hợp (IPHM). Chú trọng các biện pháp 
BVTV, cấy các giống có khả năng kháng bệnh ở 
những vùng trước đây thường xảy ra ổ dịch Đạo 
ôn, Rầy nâu,...Thăm đồng thường xuyên, kịp thời 
phát hiện và phòng trừ các đối tượng dịch hại theo 
hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 
vật Hà Nội. Lưu ý theo dõi, phòng trừ các đối tượng 
dịch hại sau:

- Chuột, bệnh đạo ôn lá, bọ trĩ,… gây hại trên mạ.
- Ốc bươu vàng: Phát sinh gây hại ngay từ đầu 

vụ giai đoạn lúa mới cấy - đẻ nhánh. Tập trung gây 
hại ở những chân ruộng trũng, lưu nước.

- Chuột: Phát sinh gây hại ngay từ đầu vụ, cao 
điểm gây hại cuối tháng 3 đến tháng 4 ở giai đoạn 
lúa làm đòng và hại nặng cục bộ những diện tích 
lúa ven làng, gò đồi, gần các khu công nghiệp...

- Bệnh đạo ôn: Bệnh đạo ôn lá phát sinh từ đầu 
tháng 3 trên trà xuân sớm, gây hại mạnh từ cuối 
tháng 3 đến giữa tháng 4 trên các trà lúa. Bệnh đạo 
ôn cổ bông phát sinh từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 
5. Các giống nếp, BC15, TBR225, J02, J01, ĐS1, 
… sẽ bị hại nặng.

- Rầy nâu, rầy lưng trắng:
+ Rầy lứa 2 phát sinh giữa tháng 4, gây hại nặng 

cục bộ từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 trên trà sớm 
giai đoạn lúa chín sữa- chín sáp.

+ Rầy lứa 3 phát sinh giữa đến cuối tháng 5, gây 
hại mạnh từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 trên trà 
trung và trà muộn giai đoạn lúa chín sáp. Các giống 
nếp, TBR 225, HT1, Bắc thơm số 7… sẽ bị hại nặng 
nếu không phòng trừ kịp thời.

- Sâu đục thân hai chấm: Bướm lứa 2 vũ hoá giữa 
đến cuối tháng 4, sâu non gây bông bạc trên trà trung 
và trà muộn từ đầu đến giữa tháng 5, có khả năng hại 
nặng cục bộ một số diện tích trỗ sau ngày 10/5.

- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non lứa 2 phát sinh đầu 
tháng 4, cao điểm gây hại trung tuần tháng 4 trên 
trà sớm và trà trung giai đoạn lúa làm đòng; Sâu 
non lứa 3 phát sinh cuối tháng 4 đầu tháng 5, cao 
điểm gây hại giữa tháng 5 trên trà muộn, những 
diện tích lúa thừa đạm giai đoạn lúa làm đòng.

- Bệnh khô vằn: Phát sinh gây hại từ cuối tháng 
3, cao điểm gây hại từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 
5 giai đoạn lúa sau trỗ. Những ruộng cấy dày, rậm 
rạp, bón thừa đạm sẽ bị hại nặng.

- Bệnh bạc lá - đốm sọc vi khuẩn: Phát sinh gây 
hại từ cuối tháng 4, cao điểm gây hại đầu đến giữa 
tháng 5 trên các giống nhiễm sau mưa giông.

- Ngoài ra, chú ý một số đối tượng khác như ruồi 
đục nõn, bọ xít, bệnh nghẹt rễ, bệnh đen lép, bệnh 
hoa cúc...

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi 
diễn biến của sinh vật hại, tổ chức phòng trừ kịp 
thời những diện tích có mật độ sâu, tỷ lệ bệnh cao./.

TX (Theo Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội)
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TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỂ 
ĐẢM BẢO NGUỒN CUNG NÔNG SẢN CHO DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT TỴ 2025

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa ban hành 
văn bản số 4240/SNN-TTBVTV về việc tập trung 
chỉ đạo sản xuất trồng trọt và an toàn thực phẩm 
để đảm bảo nguồn cung nông sản cho dịp Tết 
Nguyên đán Ất Tỵ 2025 gửi UBND quận, huyện 
và thị xã Sơn Tây. 

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật Hà Nội, tính đến ngày 10/12/2024 toàn 
Thành phố đã gieo trồng được 29.135,7 ha cây 
vụ Đông đạt 100,2% so với kế hoạch, trong đó: 
Ngô: 5.579,8 ha; lạc: 172,1 ha; đậu tương: 679,3 
ha; rau các loại 14.565,8 ha; khoai tây 1.009 ha; 
khoai lang 795,9 ha; cây hoa: 2.628,7 ha; cây 
khác: 3.703 ha. Diện tích thu hoạch 7.170,9 ha 
(24,6% diện tích gieo trồng).

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng 
thủy văn Quốc gia từ tháng 12/2024-01/2025, 
hiện tượng ENSO có khả năng chuyển sang 
trạng thái La Nina với xác suất 60÷70%, nhiệt 
độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ so với 
trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, không khí 
lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 
12/2024 - 01/2025 và gây ra 2 - 3 đợt rét đậm, 
rét hại.

Để đảm bảo đủ nguồn cung nông sản phục vụ 
người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán 2025, 
Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đề nghị UBND 

quận, huyện, thị xã tập trung triển khai một số 
nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt các biện 
pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh đối với 
diện tích cây vụ Đông đã gieo trồng theo văn bản 
số 3662/SNN- TTBVTV ngày 7/11/2024 của Sở 
Nông nghiệp & PTNT Hà Nội. 

- Đối với diện tích rau, màu sản xuất tại các 
vùng chuyên canh cần tập trung chăm sóc, kiểm 
tra, hướng dẫn phòng trừ các đối tượng sâu bệnh 
hại; đối với diện tích rau, hoa đã thu hoạch cần 
chú ý vệ sinh đồng ruộng, làm đất kịp thời để 
chuẩn bị gieo trồng ngay lứa mới để đảm bảo 
nguồn rau xanh cung cấp cho người tiêu dùng 
trong dịp Tết.

- Tăng cường công tác thăm đồng, điều tra, 
phát hiện, dự tính, dự báo tình hình sinh vật gây 
hại cây trồng; tuyên truyền, hướng dẫn người 
dân thực hiện các biện pháp chăm sóc và phòng 
trừ sâu bệnh đúng kỹ thuật; đặc biệt chú ý bệnh 
mốc sương, ghẻ củ, héo xanh vi khuẩn trên cây 
khoai tây.

- Trong những ngày thời tiết rét đậm, rét hại 
tuyên truyền người dân thực hiện tưới đủ ẩm, bón 
thêm phân kali, phân lân kết hợp tủ gốc bằng 
mùn, rơm, rạ...để giữ ấm cho cây trồng; đối với 
các loại rau ăn lá nên che phủ bằng nilon.

NHAØ NOÂNG & DOANH NGHIEÄP CAÀN BIEÁT

1. Xu thế thời tiết 10 ngày:
Ngày 01/01, khu vực ảnh hưởng của áp cao 

lạnh lục địa suy yếu, Khoảng đêm 02 ngày 
03/01 và ngày 06, 07/01, áp cao lạnh lục địa 
được tăng cường trở lại. Những ngày còn lại, áp 
cao lạnh lục địa có cường độ ổn định, sau suy 
yếu dần.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Ngày 01, 02/01: Nhiều mây, ngày giảm mây 

trời nắng, đêm không mưa. Gió Đông bắc cấp 
2 - 3, trời rét.

Từ ngày 03 - 07/01: Nhiều mây, trưa chiều có 
lúc giảm mây hửng nắng, đêm và sáng sớm có 

DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 01 năm 2025)

mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông bắc cấp 2 - 3, trời rét, 
vùng núi đêm và sáng rét đậm. 

 Từ ngày 08 - 10/01: Mây thay đổi đến ít mây, 
sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng 
hanh, đêm không mưa. Gió Đông bắc cấp 2, trời 
rét, đêm và sáng rét đậm, vùng núi rét hại.

Nhiệt độ trung bình: 17 - 180C.
Nhiệt độ cao nhất: 22 - 240C.
Nhiệt độ thấp nhất: 12 - 140C, vùng núi 11 - 130C.
Lượng mưa phổ biến: 0 - 5mm.
Độ ẩm trung bình: 75 - 80%.
Tổng số giờ nắng: 40 - 45 giờ./.
 Theo Đài KTTV KVĐB và Trung du Bắc Bộ
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CHỦ ĐỘNG PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU CHO SẢN PHẨM OCOP
Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP), thời gian qua, các chủ thể OCOP của 
Hà Nội đã chú trọng phát triển các vùng nguyên 
liệu nông sản chất lượng cao mang đặc trưng 
từng vùng miền.

Từ đó, chủ động nguyên liệu cho sản xuất 
sản phẩm OCOP, mở ra cơ hội thúc đẩy mạnh 
mẽ liên kết chuỗi để phát triển kinh tế theo 
hướng bền vững.

Liên kết tạo vùng nguyên liệu
Xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm) có truyền thống 

trồng rau xanh. Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ 
tổng hợp Đa Tốn Dương Thị Thuấn cho biết: "Để 
nâng cao giá trị sản xuất, từ năm 2018, tôi đã 
vận động 12 thành viên thành lập hợp tác xã, xây 
dựng nhà lưới để trồng các loại rau thủy canh, 
rau gia vị, rau trồng trên đất theo hướng hữu cơ. 
Trên diện tích 1ha, hợp tác xã bố trí 8 nhà lưới và 
khu sơ chế, cửa hàng giới thiệu sản phẩm. Đến 
năm 2022, hợp tác xã đã có hơn 10 loại rau được 
thành phố đánh giá, phân hạng OCOP đạt 4 sao".

Mặc dù đã đầu tư công nghệ cao vào trồng 
rau, song với diện tích hạn hẹp nên Hợp tác xã 
Dịch vụ tổng hợp Đa Tốn không thể cung cấp 
được sản lượng rau như mong muốn ra thị trường. 
Hơn nữa, theo bà Dương Thị Thuấn, do đô thị 
hóa nên đất sản xuất nông nghiệp ở Đa Tốn ngày 
một thu hẹp. Bên cạnh đó, vì nằm trong các quy 
hoạch nên hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng 
của xã không được đầu tư, sản xuất rất khó khăn. 
Trước thách thức đó, đầu năm 2023, Hợp tác xã 
Dịch vụ tổng hợp Đa Tốn đã tìm đến Mộc Châu 
(tỉnh Sơn La) liên kết với các hộ nông dân bản 

địa để trồng 3ha rau. Đến nay, mỗi ngày từ vùng 
trồng liên kết đưa về hợp tác xã 1,8 tấn rau xanh 
bảo đảm các tiêu chí về quy trình canh tác như ở 
Đa Tốn. Toàn bộ số rau được sơ chế, đóng gói tại 
hợp tác xã trước khi đưa vào tiêu thụ tại các siêu 
thị và cửa hàng thực phẩm sạch. Cũng nhờ vùng 
liên kết hiệu quả, 12 thành viên của hợp tác xã có 
việc làm và thu nhập ổn định với khoảng 6,5 triệu 
đồng/người/tháng.

Không chỉ với Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp 
Đa Tốn, để bảo đảm chất lượng sản phẩm, nhất 
là sản phẩm OCOP, các chủ thể và địa phương 
đã tính toán đến việc xây dựng vùng nguyên liệu 
ổn định, mở rộng quy mô sản xuất, đáp ứng nhu 
cầu ngày càng cao của thị trường. Trong đó, chú 
trọng phát triển các vùng nguyên liệu gắn với các 
sản phẩm hàng hóa chất lượng cao mang tính 
đặc trưng, lợi thế của mỗi vùng miền, với các tiêu 
chí về nguồn gốc, tính bền vững.

Theo Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, thành 
phố đang duy trì 159 chuỗi từ sản xuất đến tiêu 
thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản; trong đó có 
53 chuỗi sản phẩm có nguồn gốc động vật và 
106 chuỗi sản phẩm có nguồn gốc thực vật. 
Ngoài ra, theo Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, 
trong giai đoạn 2020 - 2024, thực hiện Chương 
trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp & PTNT 
và UBND thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp 
& PTNT Hà Nội và 43 tỉnh, thành phố trên cả 
nước đã xây dựng và phát triển được hơn 1.000 
chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn (tăng 22 
tỉnh, thành phố và 211 chuỗi so với giai đoạn 
2015 - 2020).

2. Những ngày có sương muối hay băng giá 
tiến hành tưới phun trên bề mặt lá để rửa trôi 
sương muối, làm tan hạt sương tránh hiện tượng 
cháy lá khi có ánh nắng.

3. Tiếp tục tuyên truyền, vận động và hướng 
dẫn người dân gieo trồng diện tích cây trồng vụ 
Đông Xuân còn thời vụ như các loại rau ưa lạnh, 
rau ngắn ngày, rau ăn quả chất lượng cao, hoa 
cúc, thược dược, đồng tiền, violet,... để tăng thêm 
nguồn cung nông sản phục vụ nhu cầu người tiêu 
dùng trong dịp Tết Nguyên Đán.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối 

với các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp 
lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn. Tập trung kiểm tra nguồn 
gốc, chất lượng giống, phân bón, thuốc BVTV lưu thông 
trên thị trường; kiên quyết xử lý các trường hợp buôn 
bán giống cây trồng không có quyết định công nhận 
giống cây trồng mới/quyết định lưu hành hoặc quyết 
định lưu hành đặc cách, buôn bán thuốc BVTV ngoài 
danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam, buôn bán 
phân bón không có quyết định lưu hành, hướng dẫn sử 
dụng và sử dụng thuốc BVTV không đúng theo hướng 
dẫn ghi trên nhãn thuốc BVTV.../.

TX (TH)
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TƯ VẤN, HỎI ĐÁP
Câu hỏi: Các yêu cầu về chuồng trại chăn 

nuôi ngan thịt?
Trả lời:
- Chuồng nuôi: Chuồng nuôi và dụng cụ phải 

rửa sạch sẽ, trống chuồng trước khi nuôi 15 - 20 
ngày. Cần được xử lý theo quy trình vệ sinh thú y, 
quét hoặc rắc vôi đặc 40%, khử trùng bằng for-
mol 3% từ 2 - 3 lần. Trước khi xuống ngan con 1 
- 2 ngày, phun khử trùng lần cuối cùng (đóng kín 
cửa để phun, sau 5 - 7 giờ mới mở ra).

- Máng ăn: Dùng máng ăn bằng tôn có kích 
thước 70cm - 2,5m sử dụng cho 70 - 100 con/máng.

- Máng uống: Giai đoạn 1 - 2 tuần tuổi sử dụng 
máng tròn loại 2 lít. Giai đoạn 3 - 12 tuần tuổi sử 
dụng máng tròn loại 5 lít, dùng cho 20 - 30 con/
máng, đảm bảo cung cấp 0,3 - 0,5 lít nước mỗi 
con 1 ngày, đủ nước sạch cho ngan.

- Chụp sưởi: Có thể dùng hệ thống lò sưởi 
hoặc bóng điện đảm bảo cung cấp nhiệt cho 
đàn con. Dùng bóng điện 75W/1 quây (60 - 70 
ngan). Mùa đông 2 bóng 1 quây, ở nhiều nơi 
không có điện dùng bếp than lò ủ trấu… Cần 
chú ý phải có ống thông khí thải của bếp trấu 

và lò ủ trấu ra ngoài chuồng. Nếu không hàm 
lượng khí độc cao gây ảnh hưởng tới sức khỏe 
đàn ngan.

- Quây ngan: Dùng cót ép làm quây, chiều cao 
0,5m; dài 4,5m; sử dụng cho 60 - 70 con/quây, từ 
ngày thứ 5 tăng dần diện tích quây để cho ngan 
vận động, ăn uống. Từ cuối tuần thứ 3, đầu tuần 
thứ 4 trở đi bỏ quây để cho ngan vận động, ăn 
uống được thoải mái.

- Rèm che: Dùng vải bạt, cót ép hoặc phên 
liếp che xung quanh chuồng nuôi ngan con để 
giữ nhiệt và tránh gió lùa.

- Chất độn chuồng: Chất độn chuồng phải 
đảm bảo khô, sạch, không ẩm mốc, sử dụng 
phôi bào, trấu, nếu không có dùng cỏ rơm 
khô băm nhỏ… phun thuốc sát trùng bằng for-
mol 2%. Chất độn chuồng nuôi ngan phải thay 
thường xuyên.

Sân chơi: Cần có sân, hoặc vườn với mương 
nước sạch cho ngan vận động và tắm từ giữa tuần 
thứ 3 trở đi. Hàng ngày rửa thay máng nước 2 lần 
đảm bảo ngan luôn được tắm nước sạch./.

TX (Theo Nguoichannuoi.com.vn)

Tạo ra sản phẩm an toàn, đặc trưng
Hà Nội phấn đấu tăng các sản phẩm OCOP đạt 

5 sao trong thời gian tới. Đồng thời, chú trọng xây 
dựng chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn, 
OCOP xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định. Để 
OCOP phát triển mạnh mẽ trong nước và hướng tới 
xuất khẩu đòi hỏi sản phẩm đáp ứng được các tiêu 
chí về an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo báo cáo 
của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, hiện 100% 
các chuỗi của Hà Nội đều được cấp giấy chứng 
nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trong 
đó 40% số chuỗi cung ứng sản phẩm cho thành 
phố Hà Nội có ít nhất một công đoạn được chứng 
nhận sản xuất theo một trong các tiêu chuẩn: Vi-
etGAP, HACCP, ISO 22000, hữu cơ. Đến nay, Hà 
Nội đã hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung, 
như vùng trồng lúa, vùng trồng rau, vùng trồng cây 
ăn quả, vùng chăn nuôi. Thành phố cũng đã xây 
dựng được nhiều chuỗi liên kết với các tỉnh, thành 
phố trên cả nước. Hiện tại, Hà Nội là địa phương 
có nhiều giống cây đặc sản, như: Rau muống tiến 
vua làng Linh Chiểu (xã Sen Phương, huyện Phúc 

Thọ); mơ Hương Tích (xã Hương Sơn, huyện Mỹ 
Đức); quýt Tích Giang (huyện Phúc Thọ)… có 
nhiều tiềm năng để phát triển sản phẩm OCOP, 
nhưng đứng trước thực trạng bị suy thoái, khó mở 
rộng theo hướng hàng hóa. Bởi vậy, việc bảo vệ và 
phát triển các giống đặc sản, tạo vùng nguyên liệu 
ổn định sẽ giúp thành phố đẩy mạnh tái cơ cấu 
ngành Nông nghiệp, tạo ra sản phẩm hàng hóa có 
giá trị kinh tế cao, thúc đẩy phát triển các chuỗi giá 
trị nông sản và phát triển sản phẩm OCOP.

Với những tiềm năng thế mạnh cùng với việc 
thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, khoa học và 
công nghệ, nông sản của Hà Nội được kỳ vọng 
sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Đặc 
biệt, sự hỗ trợ tích cực của chính quyền các địa 
phương, các cấp, ngành là cơ sở quan trọng thúc 
đẩy các chủ thể OCOP đầu tư phát triển các vùng 
nguyên liệu ổn định gắn với chế biến, kết nối thị 
trường tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, góp 
phần phát triển chương trình OCOP nói riêng và 
kinh tế nông thôn nói chung./.

NT (Theo Báo HNM)
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Năm 2024, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 
huyện Gia Lâm triển khai nhiều mô hình sản xuất 
nông nghiệp áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới, cho 
hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Qua đó, giúp nông dân thay đổi phương thức 
thâm canh theo hướng an toàn, hữu cơ, VietGAP, 
bảo đảm cho sức khỏe người sản xuất, sử dụng 
sản phẩm nông sản và bảo vệ môi trường.

Một trong những mô hình điển hình sản xuất 
nông nghiệp áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới tại Gia 
Lâm là mô hình sản xuất rau cải theo hướng hữu 
cơ tại địa bàn xã Yên Thường. Giám đốc Trung 
tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Hoàng Thị Thúy 
Nga cho biết, từ tháng 10 đến tháng 12/2024, 
Trung tâm phối hợp với UBND xã Yên Thường 
triển khai thực hiện mô hình sản xuất rau cải canh 
theo hướng hữu cơ trên quy mô 2ha.

Các hộ tham gia được tập huấn, hướng dẫn kỹ 
thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, bảo 
đảm an toàn, hiệu quả. Kết quả cho thấy, cây cải 
canh phù hợp với thổ nhưỡng, đồng đất xã Yên 
Thường, năng suất ổn định, góp phần cung cấp 
nguồn thực phẩm bảo đảm sức khỏe cho người 
tiêu dùng và tăng thu nhập. Cụ thể, mỗi sào rau 
cho thu hoạch 600 - 700kg/vụ, giá bán trung bình 
13.000 đồng/kg, trừ chi phí còn lãi khoảng 6,5 - 
7,5 triệu đồng/sào, 180 - 200 triệu đồng/ha.

Đây cũng là cơ hội để địa phương nhân rộng 
diện tích canh tác, góp phần thúc đẩy phát triển 
sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tiến tới xây dựng 
vùng sản xuất rau an toàn theo hướng hữu cơ và 
nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội Nông dân huyện 
Gia Lâm Chu Anh Tuấn cho hay, Trung tâm Dịch 
vụ nông nghiệp huyện đã phối hợp với Hội Nông 
dân huyện Gia Lâm lựa chọn, tổ chức thực hiện 
mô hình liên kết sản xuất thâm canh gắn với tiêu 
thụ sản phẩm bưởi tại xã Đa Tốn, nhằm tạo vùng 
nguyên liệu bưởi ổn định, có truy xuất nguồn gốc, 
xuất xứ, bao tiêu sản phẩm đầu ra, từ đó nâng 
cao giá trị bưởi cho địa phương...

Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Đa Tốn Lê 
Thanh Phương, mô hình được triển khai trên quy 
mô 8ha, có 15 hộ tham gia... Quá trình thực hiện, 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp 
với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức lớp 
tập huấn cho 30 nông dân của xã về ứng dụng 
tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất bưởi an toàn, 
quy trình thâm canh bưởi theo hệ thống quản lý 
sức khỏe cây trồng tổng hợp IPHM, quản lý dịch 
hại tổng hợp IPM, các tiêu chuẩn sản xuất an 
toàn theo VietGAP, hướng dẫn ghi chép sổ nhật 
ký, bảo đảm việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm…

Các hộ tham gia mô hình còn được hỗ trợ 50% 
kinh phí giống, vật tư, thuốc bảo vệ thực vật và 100% 
chi phí tập huấn kiến thức. Sau 3 tháng thực hiện, mô 
hình tăng 23,88% năng suất so với sản xuất theo tập 
quán cũ của nông dân. Việc ứng dụng các tiến bộ kỹ 
thuật vào sản xuất cũng giúp cây sinh trưởng tốt, hạn 
chế sâu bệnh, sản phẩm quả bưởi chất lượng, đáp 
ứng yêu cầu vệ sinh, an toàn thực phẩm. Từ đó, giúp 
các hộ tham gia mô hình từng bước xây dựng thương 
hiệu bưởi an toàn, đồng thời làm cơ sở để các hộ 
nông dân khác đến tham quan, học tập, nhân rộng.

Cũng theo ông Lê Thanh Phương, Hội Nông 
dân xã đang tuyên truyền, khuyến khích hội viên, 
nông dân mạnh dạn đầu tư, mở rộng diện tích, tạo 
ra vùng sản xuất bưởi hàng hóa chất lượng, có ký 
kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, từ đó hình thành 
chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ bền vững, góp 
phần thúc đẩy phát triển các chuỗi liên kết khác 
trong sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 
huyện phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam triển khai mô hình trồng giống ngô nếp tím 
lai VNUA141 vụ Thu Đông 2024 trên địa bàn xã 
Kim Sơn, quy mô 4ha. Đây là giống ngô có khả 
năng chống chịu tốt với bệnh khô vằn và đốm lá 
nhỏ, nên tiết kiệm chi phí, công chăm sóc; bắp 
ngô to, dài, thơm, ngon, năng suất cao, lợi nhuận 
gần 65 triệu đồng/ha/vụ/3 tháng.

Bà Hoàng Thị Thúy Nga cho biết, trong năm 
2025, Trung tâm tiếp tục phối hợp với các cơ 
quan chức năng triển khai thêm 14 mô hình sản 
xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn an toàn, hữu 
cơ, VietGAP, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất 
- tiêu thụ sản phẩm ổn định./.

NB (Báo HNM)

Gương sản xuất điển hình 
GIA LÂM TRIỂN KHAI NHIỀU MÔ HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HIỆU QUẢ



13Soá 36, ngaøy 30 thaùng 12 naêm 2024 

THÒ TRÖÔØNG ÑAÙNH GIAÙ THÒ TRÖÔØNG

* Thò tröôøng theá giôùi:
NHẬP KHẨU THỦY SẢN 11 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 ĐẠT TRÊN 2,33 TỶ USD

Vào những tháng cuối năm, đặc biệt là dịp Tết, 
nhu cầu tiêu dùng lương thực, thực phẩm và hàng 
hóa nhu yếu phẩm tăng cao.

Đối với các mặt hàng lương thực: Hiện nay giá 
bán lẻ các mặt hàng gạo phổ thông duy trì ổn định. 
Gạo tám Thái có giá từ 20.000 - 22.500đ/kg, gạo Điện 
Biên, Hải Hậu dao động từ 21.000 - 24.000đ/kg, gạo 
bắc thơm giá từ 19.500 - 21.000đ/kg, gạo J02 phổ 
biến từ 21.000 - 23.000đ/kg, gạo nếp cái hoa vàng có 
giá phổ biến từ 30.000 - 33.000đ/kg,… Bên cạnh đó, 
các đại lý cũng ưu tiên nhập những mặt hàng gạo đặc 
sản, thơm, dẻo, chất lượng cao và các mặt hàng gạo 
nếp để đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng cuối năm, dự 
báo giá bán các mặt hàng gạo này sẽ tăng nhẹ so với 
thời điểm hiện tại. Đối với giá bán các mặt hàng đậu 
đỗ phổ biến như sau: Đậu xanh tách vỏ có 52.000đ/
kg, đậu đen có giá từ 60.000 - 65.000đ/kg, đậu đỏ 
có giá từ 55.000 - 60.000đ/kg, lạc nhân giá phổ biến 
65.000 - 70.000đ/kg,...

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Tuần qua, giá 
lợn hơi tiếp tục tăng, tại một số trang trại chăn nuôi ở 
Hà Nội ghi nhận mức giá lên mức 68.000 - 69.000đ/
kg, các thương lái cũng nhận định giá lợn hơi vẫn 
có khả năng tăng trong những ngày tiếp theo. Tại 
chợ, mặt hàng thịt lợn giá bán dao động như sau: 
Thịt lợn mông sấn có giá 110.000đ/kg; thịt lợn ba 
chỉ giá từ 130.000 - 140.000đ/kg, xương sườn có 
giá 130.000đ/kg, thịt bò giá bán ổn định từ 270.000 
- 300.000đ/kg; gà ta hơi có giá bán duy trì quanh 
mức từ 130.000 - 140.000đ/kg (tùy theo khu vực); vịt 
nguyên con làm sẵn có giá bán từ 75.000 - 80.000đ/

kg; Cá chép giá từ 60.000 - 65.000đ/kg, cá trắm giá 
từ 70.000 - 75.000đ/kg, cá rô phi có giá từ 45.000 - 
50.000đ/kg, ngao có giá 30.000 - 35.000đ/kg,…

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Mặt hàng 
rau, củ, quả đang là nhóm mặt hàng có nhiều sự lựa 
chọn cho người tiêu dùng, do nguồn cung tăng trong 
khi giá bán lại khá ổn định. Rau bắp cải đang có giá 
phổ biến từ 10.000 - 13.000đ/kg, rau cải ngọt, rau 
cải mơ có giá từ 15.000đ/kg, rau muống có giá từ 
8.000đ/mớ, su hào giá phổ biến từ 5.000  - 6.000đ/
củ, rau cần có giá từ 8.000 - 10.000đ/mớ, cà chua có 
giá 25.000 - 30.000đ/kg, súp lơ giá 18.000đ/cây,... 
Bên cạnh đó, giá bán các mặt hàng trái cây cũng 
duy trì giá bán ổn định như sau: Cam Cao Phong có 
giá 40.000 - 45.000đ/kg, cam canh giá từ 50.000 - 
60.000đ/kg, dưa hấu miền Nam giá 20.000 - 25.000đ/
kg, quýt quả nhỏ có giá từ 35.000 - 40.000đ/kg, thanh 
long có giá 40.000 - 45.000đ/kg, ổi có giá từ 25.000 
- 30.000đ/kg, vú sữa giá từ 50.000 - 55.000đ/kg,...

Về vật tư nông nghiệp: Để chuẩn bị cho sản 
xuất vụ Xuân, nhiều doanh nghiệp, cửa hàng, đại 
lý đã chuẩn bị nguồn cung vật tư, phân bón để đáp 
ứng nhu cầu sản xuất của người dân; giá bán các 
mặt hàng phân bón trên thị trường duy trì ổn định. 
Một số mặt hàng phân bón hiện đang có giá bán 
như sau: Đạm urê ngoại có giá phổ biến khoảng 
15.000 - 15.500đ/kg, đạm Urê nội có giá từ 13.000 
- 14.000đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 6.500 - 
7.500đ/kg, Kali có giá phổ biến từ 14.000 - 15.000 đ/
kg; lân Văn Điển có giá 6.000 - 6.500đ/kg,.../.

NB (TH)

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải 
quan, kim ngạch nhập khẩu thủy sản các loại về Việt 
Nam trong 11 tháng đầu năm 2024 đạt trên 2,33 tỷ 
USD, giảm 1,61% so với 11 tháng đầu năm 2023.

Riêng tháng 11/2024 kim ngạch nhập khẩu 
nhóm hàng này đạt trên 241,23 triệu USD, tăng 
7,85% so với tháng 10/2024 và tăng 5,89% so 
với tháng 11/2023.

Trong 11 tháng đầu năm 2024, Indonesia, Na Uy, 
Trung Quốc và Ấn Độ là các thị trường chủ yếu cung 
cấp thủy sản cho Việt Nam; trong đó nhập khẩu từ 
Indonesia tiếp tục tăng mạnh 56,05% so với 11 tháng 
đầu năm 2023, dẫn đầu về kim ngạch, đạt trên 285,2 

triệu USD, chiếm 12,2% trong tổng kim ngạch nhập 
khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, riêng 
tháng 11/2024 nhập khẩu từ thị trường này đạt trên 
35,55 triệu USD, tăng 13,7% so với tháng 10/2024 
và tăng mạnh 93,49% so với tháng 11/2023.

Na Uy đứng vị trí thứ 2 về kim ngạch, nhập khẩu 
từ thị trường này trong tháng 11/2024 tăng mạnh 
27,29% so với tháng 10/2024 nhưng giảm 8,09% 
so với tháng 11/2023, đạt gần 30,89 triệu USD, 
nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 11 tháng đầu 
năm 2024 gần 276,98 triệu USD, chiếm 11,88%, 
tăng 7,34% so với 11 tháng đầu năm 2023…/.

NT (Theo vinanet.vn)
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GIAÙ CAÛ THÒ TRÖÔØNG
GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI  

THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
Ngày 26 tháng 12 năm 2024                                     (ĐVT: đ/kg)

TT Mặt hàng và
quy cách

Chợ Tây 
Đằng - Ba 

Vì

Chợ 
Hà Đông

Chợ Nghệ- 
Sơn Tây

Chợ Vân 
Đình- Ứng 

Hòa

Chợ Phùng
- Đan 

Phượng

Chợ Vồi-
Thường

Tín

Chợ Cầu 
Diễn - Từ 

Liêm

Chợ Ngọc 
Lâm - 

Long Biên

Chợ TT- 
Đông Anh

Chợ  Cổ Bi - 
Gia Lâm

1 Lúa Khang Dân 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500

2 Gạo Khang dân 17.000 18.000 17.000 18.000 18.000 17.500 18.000 18.000 17.500 17.500

3 Gạo bắc thơm 20.000 21.000 20.000 20.000 20.000 20.000 22.000 22.000 20.000 19.000

4 Gạo Xi 23 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.500 17.500 17.000 17.000

5 Gạo Điện Biên 20.000 22.000 21.000 21.000 21.000 21.000 23.000 23.000 21.000 21.000

6 Gạo Hải Hậu 20.000 21.000 20.000 20.000 20.000 20.000 23.000 23.000 20.000 20.000

7 Gạo tám Thái 21.000 24.000 22.000 22.000 22.000 22.000 25.000 25.000 22.000 22.000

8
Gạo nếp cái 
hoa vàng 38.000 39.000 37.000 37.000 37.000 37.000 40.000 40.000 37.000 37.000

9 Gạo nếp cẩm 37.000 38.000 36.000 36.000 36.000 36.000 38.000 38.000 36.000 36.000

10 Đậu tương 28.000 30.000 28.000 28.000 28.000 28.000

11 Đậu xanh có vỏ 45.000 50.000 45.000 45.000 45.000 45.000 50.000 50.000 45.000 45.000

12 Lạc nhân 70.000 70.000 68.000 68.000 70.000 68.000 70.000 70.000 68.000 68.000

13 Đậu đen 65.000 70.000 65.000 65.000 65.000  65.000 70.000 70.000 60.000 65.000

14 Ngô hạt 10.000 10.500 10.000 10.000 10.000 10.000 11.000 11.000 10.000 10.000
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GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; CÂY, CON GIỐNG
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

                                                                Ngày 26 tháng 12 năm 2024                                             (ĐVT: đ/kg)

TT Mặt hàng và
quy cách

Ba Vì
Hà 

Đông Sơn Tây Ứng Hòa
Đan 

Phượng
Thường

Tín  Từ Liêm Long 
Biên

Đông 
Anh Gia Lâm

1 Đạm urê 14.500 16.000 15.000 14.500 15.000 14.500 16.000 16.500 14.500 14.500

2
NPK 5-10-3
Văn Điển 6.500 7.000 6.500 6.500 7.000 7.000 6.500 7.000 7.000 6.500

3 Kali 16.500 17.000 16.500 16.500 16.500 16.500 17.500 17.500 16.500 16.500

4 Lân Văn Điển 5.000 5.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.500 5.500 5.000 5.000

5 Lúa giống 
Khang dân 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

6
Lúa giống 
Thiên Ưu 8 37.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000

7
Lúa giống 
Bắc thơm số 7 23.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

8 Lúa nếp 97 24.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

9 Giống cây mít
siêu sớm (cây) 40.000 40.000 45.000 80.000 50.000 50.000 80.000 50.000 45.000 40.000

10
Giống cây
xoài (Cát, 
Đài Loan)(cây)

25.000 45.000 35.000 45.000 65.000 30.000 60.000 35.000 35.000 30.000

11 Giống cây
na Thái (cây) 40.000 30.000 35.000 65.000 35.000 50.000 35.000 35.000 35.000

12 Giống cây
bưởi Diễn (cây)

25.000 35.000 25.000 35.000 50.000 35.000 45.000 30.000 35.000 30.000

13
Cây chanh
tứ quý
không hạt (cây)

30.000 30.000 50.000 35.000 55.000 40.000 35.000 35.000

14 Ổi Đài Loan 30.000 27.000 70.000 50.000 35.000 40.000 40.000 40.000 35.000

15 Nhãn
chín muộn 35.000 50.000 35.000 40.000 35.000 50.000 30.000 30.000 35.000

16
Lợn giống
siêu (7 - 8kg)
(con)

2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.400.000 2.300.000 2.400.000

17 Vịt giống
lai bơ (con) 12.000 12.000 12.000 13.000 13.000 12.000 12.000

18 Giống ngan
Pháp (đực) (con)

20.000 20.000 20.000 21.000 20.000 20.000

19 Giống gà Mía 
(con)

14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 15.000 15.000 14.000 14.000

20 Giống gà
ta lai (con) 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 13.000 13.000 12.000 12.000
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TT Mặt hàng và
quy cách

Chợ 
Tây Đằng - 

Ba Vì

Chợ 
Hà Đông

Chợ 
Nghệ - 
Sơn Tây

Chợ Vân 
Đình - Ứng 

Hòa

Chợ 
Phùng
- Đan 

Phượng

Chợ Vồi-
Thường

Tín

Chợ 
Cầu Diễn - 

Từ Liêm

Chợ Ngọc 
Lâm -  

Long Biên

Chợ TT 
- Đông 

Anh

Chợ  Cổ Bi 
- Gia Lâm

1 Thịt lợn mông sấn 100.000 110.000 100.000 100.000 100.000 100.000 110.000 110.000 100.000 100.000

2 Thịt lợn nạc thăn 125.000 130.000 125.000 125.000 125.000 125.000 130.000 130.000 125.000 125.000

3 Thịt lợn ba chỉ 130.000 140.000 140.000 130.000 130.000 130.000 150.000 150.000 130.000 130.000

4 Thịt bò thăn 270.000 300.000 280.000 270.000 270.000 270.000 300.000 300.000 270.000 280.000

5 Thịt bò mông 250.000 280.000 260.000 260.000 250.000 250.000 280.000 280.000 250.000 260.000

6 Gà ta hơi 120.000 140.000 120.000 120.000 120.000  120.000 140.000 140.000 120.000 120.000

7 Gà ta nguyên 
con làm sẵn

140.000 170.000 150.000 150.000 150.000 150.000 180.000 180.000 150.000 150.000

8 Gà 
công nghiệp hơi

 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 50.000 50.000 40.000 40.000

9 Gà CN nguyên 
con làm sẵn

60.000 70.000 60.000 60.000 60.000 60.000 70.000 70.000 60.000 60.000

10 Vịt hơi 50.000 60.000 50.000 50.000 50.000 50.000 65.000 65.000 50.000 50.000

11 Vịt nguyên con
 làm sẵn 70.000 80.000 70.000 70.000 70.000 70.000 80.000 80.000 70.000 70.000

12 Ngan hơi 65.000 70.000 70.000 65.000  70.000 70.000 70.000 75.000 65.000 65.000

13 Ngan nguyên con 
làm sẵn 85.000 90.000 85.000 80.000 85.000 85.000 90.000 90.000 80.000 80.000

14 Trứng gà ta (quả) 3.500 4.500 3.500 3.500 3.800 3.800 4.000 4.000 3.500 3.500

15 Trứng vịt (quả) 3.200 4.000 3.300 3.200 3.300 3.200 3.500 3.500 3.200 3.200

16 Cá chép >1kg 60.000 65.000 60.000 60.000 60.000 60.000 70.000 70.000 60.000 60.000

17 Cá trắm >2kg 65.000 75.000 65.000 70.000 70.000 65.000 80.000 80.000 65.000 70.000

18 Cá quả 120.000 130.000 120.000 130.000 130.000 130.000 150.000 150.000 130.000 130.000

19 Ngao 22.000 25.000 22.000 20.000 20.000 20.000 25.000 25.000 20.000 20.000

20 Tôm  sú 650.000 750.000 650.000 650.000 650.000 600.000 600.000

21 Cua  đồng 200.000 230.000 200.000 200.000 200.000 210.000 250.000 250.000 200.000 200.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Ngày 26 tháng 12 năm 2024 (ĐVT: đ/kg)
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GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ, QUẢ
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 26 tháng 12 năm 2024 (ĐVT: đ/kg)

TT Mặt hàng 
và quy cách

Chợ 
Tây Đằng - 

Ba Vì

Chợ 
Hà Đông

Chợ Nghệ- 
Sơn Tây

Chợ Vân 
Đình - 

Ứng Hòa

Chợ Phùng
- Đan 

Phượng

Chợ 
Vồi - 

Thường
Tín

Chợ Cầu 
- Diễn Từ 

Liêm

Chợ Ngọc 
Lâm - 

Long Biên

Chợ TT - 
Đông Anh

Chợ  Cổ Bi 
- Gia Lâm

1 Cam sành 35.000 40.000 35.000 35.000 35.000 35.000 40.000 40.000 35.000 35.000

2  Dưa hấu miền Nam 20.000 23.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 25.000 20.000 20.000

3 Vú sữa 45.000 50.000 45.000 45.000 45.000 45.000 50.000 50.000 45.000 45.000

4 Xoài Cát Chu 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 50.000 50.000 40.000 40.000

5 Na thái 70.000 75.000 70.000 70.000 70.000 70.000 80.000 80.000 70.000 70.000

6 Thanh long 
ruột trắng 30.000 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 35.000 35.000 30.000 30.000

7 Quýt  Sài Gòn 45.000 50.000 45.000 45.000 45.000 45.000 55.000 55.000 45.000 45.000

8 Hồng xiêm 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 45.000 45.000 40.000 40.000

9 Nho 80.000 100.000 80.000 80.000 80.000 80.000 100.000 100.000 80.000 80.000

10 Cà chua 25.000 30.000 25.000 25.000  25.000   25.000  30.000 30.000  25.000 25.000

11 Rau bí 10.000 15.000 12.000 12.000 12.000 12.000 15.000 15.000 12.000 12.000

12 Khoai tây 14.000 15.000 14.000 14.000  14.000 14.000  15.000 15.000  14.000 14.000

13 Rau cải ngọt (mớ) 5.000 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7.000 7.000 5.000 5.000

14 Rau muống (mớ) 5.000 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 7.000 7.000 6.000 6.000

15 Bí xanh 15.000 18.000 15.000 15.000 15.000 15.000 20.000 20.000 15.000 15.000

16 Bắp cải 10.000 15.000 12.000 12.000 12.000 12.000 20.000 20.000 15.000 12.000

17 Dưa chuột 15.000 20.000 16.000 17.000 17.000 17.000 22.000 22.000 16.000 17.000

18 Đậu cove 17.000 20.000 17.000 17.000 17.000 17.000 20.000 20.000 17.000 17.000

19
Hoa hồng đỏ 
(bông) 6.000 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 8.000 8.000 6.000 6.000

20 Hoa ly (cành) 30.000 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

21
Hoa cúc vàng
(bông) 5.000 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000   7.000 7.000 5.000 5.000
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GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM, RAU, CỦ, QUẢ 
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 26 tháng 12 năm 2024 (ĐVT: đ/kg)

TT Mặt hàng và quy cách   Yên Bái Lào Cai Hưng Yên

1 Thóc tẻ (KD, Q5) 12.000 12.000 12.000

2 Đậu tương 30.000 30.000 30.000

3 Đậu xanh tách vỏ 50.000 50.000 50.000

4 Lạc nhân 70.000 70.000 70.000

5 Miến dong 70.000 70.000 70.000

6 Thịt lợn hơi 68.000 67.000 69.000

7 Thịt ba chỉ 120.000 120.000 120.000

8 Gà ta hơi 120.000 120.000 120.000

9 Vịt hơi 50.000 50.000 50.000

10 Thịt bò thăn 270.000 270.000 270.000

11 Trứng gà ta (quả) 4.000 4.000 4.000

12 Trứng chim cút (10 quả) 9.000 9.000 9.000

13 Dưa hấu miền Nam 18.000 18.000 18.000

14 Nho đỏ không hạt 80.000  80.000  80.000

15 Thanh long ruột đỏ 35.000 35.000 35.000

16 Khoai tây 15.000 15.000 15.000

17 Bắp cải 10.000 10.000 10.000

18 Chanh (quả tươi) 30.000 30.000 30.000

19 Cà chua 25.000 25.000 25.000

20 Tỏi ta khô 60.000 60.000 60.000
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DÖÏ BAÙO

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hợp tác xã nông 
nghiệp dược liệu công 

nghệ cao KOVI
Đại diện: 

Ngô Quốc Hưng

Xã Mai Lâm, 
huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0934.493.449

Chuyên cung cấp đông trùng hạ thảo 
tươi, khô. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.  

2

Công ty TNHH 
Hoàng Chiến Thắng

Đại diện:
Nguyễn Anh Chiến

Xã Đông Hội, 
huyện Đông Anh, Hà Nội 

ĐT: 0243.984.325
 

Chuyên cung cấp bánh gạo thơm, bánh 
vừng Cookies. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.

3

Cơ sở sản xuất chay 
sạch Chúc Hạnh

Đại diện: 
Lê Xuân Thịnh

Xã Kim Chung, 
huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0901.755.633

Chuyên cung cấp thực phẩm chay: giò, 
chả, xúc xích, nem... Sản phẩm đã được 
cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

4

Hợp tác xã 
dịch vụ nông nghiệp 

Thôn Đoài 
Đại diện: 

Nguyễn Đình Tùng 

Xã Việt Hùng,
 huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0974.080.872

Chuyên cung cấp sản phẩm tương 
Việt Hùng. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hộ kinh doanh Cơ sở 
sản xuất thực phẩm 

Tuấn Anh Food 
Đại diện: 

Đỗ Thị Tuyến

Xã Hải Bối, 
huyện Đông Anh, Hà Nội 

ĐT: 0979.325.046

Chuyên sản xuất và cung cấp thịt bò 
khô, thịt bò tươi. Sản phẩm đã được 
cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

2

Hợp tác xã sản xuất 
thương mại Nông 

nghiệp Phong Châu
Đại diện: 

Trần Phương Thảo

Xã Đặng Xá, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội 

ĐT: 0972.366.727

Chuyên sản xuất và cung cấp trà hoa 
cúc đường phèn, trà quế đường nâu, trà 
gừng đường nâu. Sản phẩm đã được 
cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

3

Hộ kinh doanh 
Minh Trị
Đại diện: 

Nguyễn Thị Minh Trị

Xã Kim Sơn, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0989.455.694

Chuyên cung cấp kẹo lạc vị truyền 
thống, kẹo lạc đường mật hoa dừa. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP. 

4

Công ty Cổ phần 
thực phẩm xanh 

Việt Nam
Đại diện: 

Lê Ngọc Sơn

Xã Liên Trung, 
huyện Đan Phượng, Hà Nội 

ĐT: 0911.706.668

Chuyên cung cấp sản phẩm rau cải các 
loại, đậu cove. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.  

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Đại lý kinh doanh 
thuốc thú y
Đại diện: 

Nguyễn Văn Chung

Xã Trung Châu, 
huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0982.799.809

Chuyên cung cấp thuốc thú y các loại 
đảm bảo chất lượng.

2

Đại lý kinh doanh 
vật tư nông nghiệp

Đại diện: 
Bùi Xuân Thắng 

Khu Công nghiệp 
Sông Cùng, 

huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 02433.886.320

Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân 
bón, giống cây trồng các loại đảm bảo 
chất lượng.

3

Đại lý gạo Mai Linh 
Đại diện: 

Trần Văn Kiên 

Phường Đại Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0973.483.505

Chuyên cung cấp gạo tẻ, gạo nếp các 
loại với số lượng lớn, đảm bảo chất lượng.

4

Cửa hàng kinh doanh 
hải sản Phúc Hà

Đại diện: 
Trần Thu Hà 

Phường Xuân Phương, 
quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0989.495.209

Chuyên cung cấp hải sản các loại với 
số lượng lớn, đảm bảo chất lượng.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
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TT
Đơn vị,

người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Hộ trồng rau

Đại diện: 
Nguyễn Hồng Kha

Xã Hợp Tiến, 
huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0968.431.102

Chuyên cung cấp rau an toàn các loại, 
phục vụ địa bàn huyện Mỹ Đức và các 
vùng lân cận.

2
Hộ trồng rau 

Đại diện: 
Hoàng Văn Thao

Xã Thọ Xuân, 
huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0364.122.334

Chuyên cung cấp rau các loại, phục 
vụ địa bàn huyện Đan Phượng và các 
vùng lân cận.

3
Nhà vườn 

Phúc - Quỳnh
Đại diện: 

Nguyễn Thị Quỳnh  

Thị trấn Trâu Quỳ, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0972.135.681

Chuyên cung cấp cây cảnh, cây công 
trình, cây ăn quả, phục vụ địa bàn 
huyện Gia Lâm và các vùng lân cận.    

4

Nhà vườn 
Tuyên - Bang

Đại diện: 
Đỗ Văn Bang

Thị trấn Trâu Quỳ, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0369.059.149

Chuyên cung cấp cây cảnh, cây công 
trình, cây ăn quả, phục vụ địa bàn 
huyện Gia Lâm và các vùng lân cận.    

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI      
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA  BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Văn Luyện

Xã Đông Yên, 
huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0339.419.573

Chuyên cung cấp gà thịt với số lượng 
lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện 
Quốc Oai và một số khu vực lân cận. 

2
Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Kiều Văn Thuật 

Xã Tuyết Nghĩa, 
huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0355.846.536

Chuyên cung cấp trứng vịt với số lượng 
lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện 
Quốc Oai và một số khu vực lân cận. 

3
Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Khuất Thị Hậu

Xã Kim Sơn, 
thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0988.939.781

Chuyên cung cấp dê thương phẩm với 
số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp thị xã Sơn Tây và một số khu vực 
lân cận.

4 Trang trại chăn nuôi
Đại diện: 

Nguyễn Văn Lâm 

Xã Trung Châu, 
huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0979.005.555

Chuyên cung cấp bò giống, bò sinh 
sản với số lượng lớn. Thị trường tiêu 
thụ rộng khắp huyện Đan Phượng và 
một số khu vực lân cận.
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TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 

TT
Đơn vị,

người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

HTX kiểu mới 
Phù Cừ

Đại diện:
Nguyễn Văn Lư

Xã Tiên Tiến, 
huyện Phù Cừ, 

Hưng Yên
ĐT: 0949.745.688

Chuyên cung cấp sản phẩm rau, củ, 
quả các loại với số lượng lớn. Thị trường 
tiêu thụ rộng khắp tỉnh Hưng Yên và 
các tỉnh, thành trong cả nước.

2

HTX dịch vụ 
nông nghiệp Bạch Hà

Đại diện: 
Nguyễn Văn Tuyến 

Xã Bạch Hà, 
huyện Yên Bình, 

tỉnh Yên Bái
ĐT: 0987.324.068

Chuyên cung cấp sản phẩm gạo Bạch 
Hà. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh 
Yên Bái  và các tỉnh, thành lân cận.

3

Tổ hợp tác sản xuất 
rau an toàn Chí Trung

Đại diện:
Lại Đắc Đức 

Thôn Chi Trung, 
xã Tân Chi, huyện Tiên 

Du, tỉnh Bắc Ninh 
ĐT: 0973.719.540 

Chuyên sản xuất và cung cấp rau, củ, 
quả các loại theo tiêu chuẩn VietGAP 
với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ 
rộng khắp tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh, 
thành trong cả nước.

4

Hợp tác xã 
nông nghiệp

 Khánh Thành
Đại diện:

Phạm Văn Thẫn 

Xã Khánh Thành, 
huyện Yên Khánh,

 tỉnh Ninh Bình
ĐT: 0397.096.424 

Chuyên cung cấp rau, củ, quả các 
loại. Sản phẩm được sản xuất theo 
quy trình VietGAP.


